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	Số: 46/2014/TT-BGDĐT
	Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014


THÔNG TƯ 

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI CẤP TIỂU HỌC
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Theo Biên bản họp thẩm định ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Hội đồng thẩm định Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2015. Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư này là môn học tự chọn và là cơ sở để biên soạn sách giáo khoa và tổ chức dạy học tiếng Thái cho học sinh dân tộc Thái ở cấp tiểu học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

	
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Quốc gia giáo dục;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Ủy ban VHGD TN, TNNĐ của QH;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐT.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thị Nghĩa


CHƯƠNG TRÌNH 

TIẾNG THÁI CẤP TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2014/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC TIÊU

1. Hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Thái trên cơ sở học âm vần và thực hành giao tiếp văn bản, góp phần rèn luyện các thao tác tư duy, giúp học sinh học tốt các môn văn hóa trong trường học.

2. Cung cấp cho học sinh những kiến thức đơn giản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Thái thông qua thực hành ngôn ngữ, đáp ứng yêu cầu rèn luyện kĩ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Thái; mở rộng hiểu biết về con người, cuộc sống, truyền thống văn hóa của dân tộc Thái và các dân tộc khác ở Việt Nam.

3. Hình thành thái độ học tập tiếng Thái một cách tích cực; bồi dưỡng tình yêu tiếng mẹ đẻ; góp phần bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
	Năm
	Số tiết/tuần
	Số tuần
	Tổng số tiết/năm

	Năm thứ nhất
	4
	35
	140

	Năm thứ hai
	4
	35
	140

	Năm thứ ba
	4
	35
	140

	Cộng
	
	105 tuần
	420 tiết


III. NỘI DUNG
NĂM THỨ NHẤT
A. Kiến thức

1. Ngữ âm, chữ viết

- Âm và chữ cái;

- Dấu thanh, âm vực;

- Vần và cấu tạo của vần;

- Một số quy tắc chính tả: Viết tiếng, viết từ.

2. Từ ngữ, ngữ pháp

- Từ ngữ: Mở rộng vốn từ về chủ điểm bản thân, gia đình, trường học, quê hương - đất nước, văn hóa - dân tộc;

- Ngữ pháp: Nghi thức lời nói (chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi).

B. Kỹ năng

1. Nghe

- Nhận biết âm, tiếng, từ;

- Phân biệt một số phụ âm ghép và khó;

- Nhận biết các phụ âm tổ thấp, tổ cao;

- Nghe hiểu các câu hỏi đơn giản.

2. Nói

- Phát âm các âm, tiếng, từ;

- Phát âm các phụ âm tổ thấp, tổ cao;

- Nói câu theo mẫu;

- Nói lời chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi;

- Trả lời câu hỏi đơn giản

3. Đọc

- Đánh vần và ghép vần;

- Đọc tiếng, từ, câu;

- Đọc ngắt nghỉ hơi theo dấu câu;

- Đọc hiểu nghĩa của từ, câu, đoạn văn ngắn có nội dung đơn giản;

- Đọc thuộc bảng nguyên âm, phụ âm; một số câu, chuỗi câu, đoạn văn ngắn.

4. Viết

- Viết các nét chữ cơ bản, dấu thanh;

- Viết chữ cái, vần, tiếng, từ;

- Viết câu thơ, câu văn theo hình thức nhìn - viết.

NĂM THỨ HAI
A. Kiến thức

1. Ngữ âm, chữ viết

Một số quy tắc chính tả: Viết câu, viết đoạn, viết bài.

2. Từ ngữ, ngữ pháp

- Từ ngữ: Mở rộng vốn từ về các chủ điểm bản thân, gia đình, trường học, quê hương - đất nước, văn hóa - dân tộc.

- Ngữ pháp:

+ Từ đơn, từ ghép;

+ Danh từ, động từ, tính từ, đại từ (chỉ ngôi, để hỏi);

+ Cấu trúc ngữ pháp của câu đơn, câu hỏi.

3. Tập làm văn

- Tạo lập các đoạn văn đơn giản theo chủ điểm dựa vào các câu hỏi gợi ý hoặc tranh ảnh cho sẵn;

- Nhận biết các nhân vật trong truyện; phân biệt văn xuôi, văn vần (thơ).

B. Kỹ năng

1. Nghe
- Nghe hiểu câu hỏi, lời yêu cầu, lời hướng dẫn, lời kể của người đối thoại;

- Nghe hiểu nội dung đoạn thơ, bài thơ, đoạn văn, bài văn ngắn;

- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện có nội dung đơn giản do thầy (cô) kể;

- Nghe viết bài chính tả.

2. Nói

- Nói lời phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp (xưng hô, lời tỉnh lược, lời đầy đủ);

- Đặt câu và trả lời câu hỏi trong học tập và giao tiếp;

- Thuật lại nội dung chính của các mẩu tin ngắn;

- Kể lại câu chuyện đơn giản đã nghe, đã đọc. Nhận xét về nhân vật, các chi tiết trong câu chuyện;

- Giới thiệu về gia đình, bạn bè, đoàn thể mình tham gia theo gợi ý; giới thiệu hoạt động của tổ và lớp.

3. Đọc

- Đọc thành tiếng bài thơ, bài văn ngắn;

- Đọc thầm bài thơ, bài văn ngắn;

- Đọc hiểu nghĩa của từ, câu và nội dung của đoạn văn, bài thơ, bài văn ngắn; nhận biết ý chính của đoạn văn, bài thơ, bài văn ngắn. Tìm thông tin, giải thích và sắp xếp thông tin trong câu, đoạn văn;

- Đọc thuộc lòng một số bài thơ, bài văn ngắn đã học.

4. Viết

- Viết chính tả đoạn thơ, đoạn văn theo hình thức nhìn - viết và nghe - viết;

- Đặt câu đơn, câu hỏi theo mẫu;

- Viết đoạn văn đơn giản (thuật việc, miêu tả...) theo gợi ý bằng câu hỏi, tranh vẽ;

- Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân, gia đình, trường học.

NĂM THỨ BA

A. Kiến thức

1. Ngữ âm, chữ viết

- Tiếng, từ ngữ khó phát âm;

- Các kí tự đặc biệt.

2. Từ ngữ, ngữ pháp

- Từ ngữ: Mở rộng vốn từ ngữ về chủ điểm bản thân, gia đình, trường học, quê hương - đất nước, văn hóa - dân tộc.

- Ngữ pháp:

+ Từ: Từ láy; từ vay mượn; từ nhiều nghĩa, từ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa;

+ Câu: Một số thành phần phụ của câu; câu ghép và một số cặp quan hệ từ trong câu ghép.

3. Tập làm văn
- Cấu tạo và lập dàn ý văn viết thư; mẫu đơn từ;

- Cấu tạo và lập dàn ý văn kể chuyện;

- Cấu tạo và lập dàn ý văn miêu tả (tả đồ vật, cây cối, con vật, người).

B. Kỹ năng

1. Nghe

- Nghe và nhận biết từ láy, từ vay mượn, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa;

- Nghe và nhận diện thái độ, cảm xúc trong giao tiếp (thông qua lời lẽ, ngữ điệu, cử chỉ, nét mặt);

- Nghe hiểu bản tin hoặc văn bản phổ biến kiến thức khoa học có nội dung phù hợp với trình độ nhận thức của lứa tuổi;

- Nghe hiểu và ghi nhớ nội dung các bài thơ, bài văn, câu chuyện đã học, đã đọc; nhận xét về nhân vật và sự kiện;

- Nghe viết bài chính tả.

2. Nói

- Nói lời phù hợp với mục đích giao tiếp, quy tắc giao tiếp của người Thái; lựa chọn từ ngữ trong khi nói;

- Đặt và trả lời câu hỏi trong trao đổi, thảo luận về bài học hoặc một số vấn đề gần gũi;

- Kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc hoặc sự kiện đã biết; nhận xét về các nhân vật hoặc sự kiện trong câu chuyện;

- Giới thiệu về con người, lịch sử, văn hóa của địa phương.

3. Đọc

- Đọc trôi chảy, nhanh bài thơ, bài văn;

- Đọc hiểu từ láy, từ vay mượn, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa; đọc và suy luận gián tiếp, liên hệ, vận dụng;

- Đọc hiểu nội dung chính của từng đoạn trong bài và nội dung của bài đọc;

- Đọc thuộc lòng, diễn cảm một số bài thơ, bài văn đã học.

4. Viết

- Viết chính tả bài thơ, bài văn theo hình thức nghe - viết, nhớ - viết; phát hiện và sửa lỗi chính tả trong khi viết;

- Viết liên kết các câu thành đoạn, bài;

- Lập dàn ý và viết bài văn viết thư; mẫu đơn từ;

- Lập dàn ý và viết bài văn kể chuyện, văn miêu tả (tả đồ vật, cây cối, con vật, người).

IV. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG
NĂM THỨ NHẤT
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- Doc hi€u nghfa ctia tir, cau, doan vinngan ¢6 | - Biét giai nghfa cic tir nglt bang 161 md ta hodc bang
noi dung don gian. vét that va tranh anh; tra 161 duge cau hoi tim hidu vé
ndi dung cia doan vin.
- Doc thude bang nguyén 4m, phu 4m; mot so
cu, chudi c@u, doan viin ngan da hoc c6 d dai
khoang 20 dén 30 chir.
d) Viet - Viet ding cac nét chir co ban, diu thanh va - Viét ding cdc nét chit co ban: Nét that, nét hat 1én,

dung quy trinh viét.

nét hit xudng, nét cong, nét sb; viét ding dau thanh:
mai nung, mai xoong.





NĂM THỨ HAI
[image: image5.png]Chi de

Mikrc d can dat

Dién giai

1. Kien thie
a) Ngit 4m, chit viét

Biét duge mot s6 quy tiac chinh ta viét cAu, doan
van, doan tho, bai vin, bai tho.

- Céch trinh bay bai chinh ta giong nhu quy tac chinh
ta tiéng Viet.

b) Tir vung Biét thém khoang 200 tir ngit vé ban than, gia
dinh, trwdng hoc, qué huong - dét nuée, vin héa
- dan toc (bao gdm ca thanh ngi, tuc ngf).
¢) Ngit phap - Nhan biét duge tir don, tir ghép trong céu, doan tho,

- Nhén biét dugc tix don, tir ghép.

doan vin.

e ¥ ~
- @0, U, usu , U, mm

E L ¥ A = 2 e ol
—@0 i, ol thd S, ot v, mid 1.

- Nhén biét dugc danh tir, dong ti, tinh t, dai tir
(chi ngi, d& hoi).

- Xac dinh dugc danh tir, dong tir, tinh tir trong céu,
doan tho, doan vin:

Danh tir: euﬁén L oo, 1

Pong tir: il 0, il wiam , 13;6...

Tinh tir: W0 ésd, 31‘( JilI, (06 219...
- Xéac dinh dugce géc dai tir chi ng6i:

Ngbi thir nhét: aletf, y , aly aled, am , al

Ngbi thtt hai: 46 , x , Wb , (mio





[image: image6.png]- Xéc dinh dugc cac dai tir d& hoi: (ai?) ¥ 2, (g1) x6?,
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- Nhan biét dwoc cAu tric clia cAu don, cau hoi.

- Biét dugc cAu don c6 hai bd phén chinh: Chu ngit, vi
ngfr.
- Nhén biét dwge mot s& cau hoi kiéu: - Ai lam gi? (9

flo x6 ?) - Nhur thé nao ? (a6 90 ?).

d) Tép lam van

- Tao 14p cac doan vian don gian theo chi diém
dua vao céc cau hoi goi ¥ hodc tranh anh cho
san.

- Biét tao 1ap c4c doan van (vin ta, van ké) don gidn
theo chii diém dua vao cic cau hoi goi y hodc tranh anh
cho sin.

- Nhan biét cac nhan vat trong truyén; phan biét
van xudi, van van (tho).

- Biét dugc céc nhan vat trong truyén; phan biét duge
vin xudi, van van (tho).

2. Kining
a) Nghe

- Nghe hiéu va tra 10i dugc cc cau hoi, 151 yéu
cdu, 161 hudng din, 107 ké ciia ngudi ddi thoai.

- Nghe hiéu dugc ni dung doan tho, bai tho,
doan vin, bai vin ng:?’m.

- Nghe hiéu vé‘nh(’y dugc ciu chuyén c6 ndi dung
don gian do thiy (c6) ké.

- Nghe va trd 11 dugc cdc cAu hoi vé nhimg cau
chuyén c6 ndi dung don gian phi hop véi Ita tudi.

- Nghe dé viét dugc bai chinh ta.

b) N6i

- N6i 151 phit hop v6i hoan canh giao tiép.

- Biét n6i 10i phy hop v6i hoan canh giao tiép (xung
hd, tinh lugc, diy di).

- bt duoc cau va tra 101 cac ciu héi trong hoc
tap, giao tiép.

- Biét dat cau va tra 161 duge cdc céu hoi trong hoc tap,
giao tiép.

- Thudt lai dugc cac ndi dung chinh ctia mau tin
ngén.

- Biét thuat lai céc ndi dung chinh ciia méu tin ngan.

- K& lai duoc céu chuyén don gian da nghe, da
doc. Biét nhan xét vé nhan vit, céc chi tiét trong

- Biét ke lai dang mdt so cau chuyén c6 ndi dung don
gian da nghe, da doc. Biét nhan xét ding vé& nhan vat,





	Chủ đề
	Mức độ cần đạt
	Diễn giải

	
	câu chuyện
	các chi tiết trong câu chuyện

	
	- Giới thiệu được về gia đình, bạn bè, đoàn thể mình tham gia theo gợi ý; giới thiệu hoạt động của tổ và lớp.
	- Biết giới thiệu về gia đình, bạn bè, đoàn thể mình tham gia theo gợi ý; giới thiệu được hoạt động của tổ, lớp và thể hiện được thái độ, tình cảm.

	c) Đọc
	- Đọc đúng, rõ ràng, liền mạch, trôi chảy bài thơ, bài văn ngắn có độ dài khoảng 130- 150 chữ; tốc độ đọc 40- 50 chữ/phút.
	- Đọc và biết ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu.

	
	- Biết đọc thầm bài thơ, bài văn ngắn.
	

	
	- Đọc hiểu được nghĩa của từ, câu và nội dung của đoạn, bài thơ, bài văn ngắn; nhận biết được ý chính của đoạn văn. Tìm được các thông tin, giải thích và sắp xếp thông tin trong câu, đoạn văn.
	- Nhắc lại được các chi tiết trong bài đọc.

- Trả lời được các câu hỏi đơn giản về nội dung bài đọc; biết đặt đầu đề cho đoạn văn, đoạn thơ theo gợi ý.

	
	- Đọc thuộc lòng một số bài thơ, bài văn ngắn đã học khoảng 35-45 chữ.
	

	d) Viết
	- Viết đúng, rõ ràng, đều nét, tương đối nhanh theo cỡ chữ quy định.
	- Viết được đúng, rõ ràng, đều nét, tương đối nhanh theo cỡ chữ quy định;

	
	- Nhìn - viết chính tả đoạn thơ, đoạn văn có độ dài 70-80 chữ; tốc độ tối thiểu 35 chữ/15 phút.

- Nghe - viết chính tả đoạn thơ, đoạn văn văn có độ dài 40-50 chữ; tốc độ tối thiểu 40 chữ/15 phút.
	- Trình bày được bài viết theo đúng quy định.

- Biết phát hiện và sửa lỗi chính tả trong bài viết.

	
	- Biết viết đúng câu đơn, câu hỏi theo mẫu.
	- Viết được đúng câu đơn, câu hỏi theo mẫu.

	
	- Biết viết đoạn văn đơn giản (thuật việc, miêu tả, kể...) theo gợi ý bằng câu hỏi hoặc tranh vẽ.
	- Viết được một đoạn văn đơn giản theo gợi ý từ 5 đến 7 câu đảm bảo các thông tin cơ bản.

	
	- Biết viết đoạn văn giới thiệu về bản thân, gia đình, trường học.
	- Viết được đoạn văn giới thiệu về bản thân, gia đình, trường học.


NĂM THỨ BA
[image: image7.png]Chu d&

Miic d§ cin dat

Dién gidi

1. Kién thirc
a) Ngit 4m, chit viét

- Nhan biét va phat am dugc céc tiéng, tir ngit
kho.

- Biét dugc mot sb ki tu dic biét.

- Céc tiéng, tir kho:

+ Tiéng khé: nz10, xuté, uxi,....

+ Tirkho: Wa10 (2, xB (@o...

- Vit duge 5 ki t dic bigt: df ; df ; & ; (f ; £ . Hinh
thirc mot bai tho thuong st dung ki tur dédc biét ﬁ
Khi m¢ diu va chuyén doan bai tho; {§: Khi két thic
bai tho.

b) Tir vung

- Biét thém khoang 250 tir ngft v ban thén, gia
dinh, truémg hoc, qué huong - dat nuée, van hoa
- déan tdc (gém ca thanh ngit va tyc ngir).

- Nhén biét ding tir 1ay.

- Nhén biét va tim duoc cac tir lay:
+ Ly b phan:
Léy vin: m(6 (vlé
Lay am: (06 (@ @o, o Uﬂﬂ/l
+ Léy toan phan: @0 @l (o wlo ), 61 th , b
6, @6 @6...
+Léy ba: alio alio alio.
+ Lay tu: who who wyl, Gat Ga x9 x1o.

- Nhén bidt dugc cac tir vay mugn.

- Nhén biét va tim dung cc tir vay mugn:

+ Tir muon ciia tiéng Han: w1t/ , @Gu , x06 11 .

-+Tir muon ctia tiéng Viét: (uy a'isd,ﬁx] oGt 250...
+ T vay muon ciia nuée khéc: ool et %(u
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¢) Ngit phap

- Nhén biét dugc tir nhi€u nghia, tir dong dm, tir
ddng nghfa, tir trai nghfa.

- Nhén biét va tim duoc tir nhiéu nghia: (@, 1, wt.

- Nhin biét va tim dugc tir ddng 4m. .

- Nhén biét va tim dugc tir ddng nghia: mt, wed X ,
o X.

- Nhén biét va tim duoc tir trai nghia: ﬁ' %6, v 5 N
065

- Biét dugc mot so thanh phan phu cua cau.

- Nhén bict duge thanh phan phu cia cau:
+ Trang ngit: ¥ MM fii..

+ Dinh ngit: 3 i a S o X.

- Nhan biét ding cau ghép va mot s6 cdp quan
hé tir trong cau ghép.

- Nhén biét ding cau ghép trong doap tho, doan vin,
bai tho, bai vin; x4c dinh duge mot s6 quan hé tir, cip
quan h¢ tir thuong ding dc n01 cée vé trong cu ghép:

il , w6, & 0B, wam o, o, rLau m6;ln W, 016
006 w6, on.il, af .3l G .6, G..iL.

d) Tép lam vin

- Nhén biet duge ket cau cic phan cia bai van
viét thu, mAu don tir, bai vin ké chuyén, vin
miéu ta;

- Biét céch 1ap dan ¥ cho bai vin viét thu, bai
viin k& chuyén, miéu ta; miu don tir.

- Nhén biét dugc két cdu cdc phén cua bai vin ké
chuyén, miéu ta: M& bai, than bai, két bai; van viét
thu, don tr: Phin m& dAu, phin phét trién, phin két
thiic; mau don tir,

2. Kining
a) Nghe

- Nghe va nhén biét ding ti ldy, t¥ vay muon,
tir nhidu nghfa, tr ddng am, tir ddng nghfa, tir
trai n&hla

- Nghe va nhén biét ding duoc cdc tir ldy, tir vay
muon, tir nhidu nghfa, tir ddng 4m, tir ddng nghia,
trai nghia trong céc bai hoc.

Nghe va nhdn dién duoc théi do, cdm xic trong
giao tiép (thong qua 15i 1, ngit diéu, ot chi, nét
mit).





	
	- Nghe, hiểu được các tin tức hoặc văn bản phổ biến kiến thức khoa học có nội dung phù hợp với trình độ nhận thức của lứa tuổi; nhắc lại được các sự kiện chính đã nghe.
	

	
	- Nghe, hiểu và nhớ được nội dung các bài thơ, bài văn, câu chuyện đã học, đã đọc; nhận xét được về nhân vật và sự kiện.
	

	
	- Nghe để viết được bài chính tả.
	

	b) Nói
	- Biết nói lời phù hợp với mục đích giao tiếp, quy tắc giao tiếp của người Thái; biết lựa chọn từ ngữ đúng trong khi nói.
	

	
	- Biết đặt câu và trả lời câu hỏi trong trao đổi, thảo luận về bài học hoặc một số vấn đề gần gũi; biết bày tỏ ý kiến, thái độ về vấn đề đang trao đổi.
	

	
	- Biết kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc hoặc sự kiện đã biết; nhận xét đúng về các nhân vật hoặc sự kiện trong câu chuyện.
	

	
	- Giới thiệu được về con người, lịch sử, văn hóa địa phương.
	- Giới thiệu được con người, lịch sử, văn hóa địa phương một cách tự tin, lời nói rõ ràng, trôi chảy, có cảm xúc; cách diễn đạt truyền cảm, dễ hiểu.

	c) Đọc
	- Đọc đúng, trôi chảy, nhanh bài thơ, bài văn có độ dài khoảng 120-150 chữ; tốc độ đọc 40-50 chữ/phút.
	

	
	- Đọc thầm được bài thơ, bài văn có độ dài khoảng 150-170 chữ, tốc độ 60-70 chữ/ phút.
	- Đọc thầm các bài học và trả lời được các câu hỏi về nội dung của bài.

	
	- Đọc và giải nghĩa được một số từ ngữ; nhận biết được các từ láy, từ vay mượn, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa; đọc và suy luận gián tiếp, liên hệ, vận dụng.
	

	
	- Đọc hiểu nội dung chính, ý nghĩa của từng đoạn trong bài, nội dung của bài đọc.
	- Đọc, hiểu được nội dung, ý nghĩa của bài thơ, bài văn ngắn.

	
	- Đọc thuộc lòng, diễn cảm được một số bài thơ, bài văn ngắn đã học có độ dài khoảng 50-60 chữ.
	- Biết điều chỉnh giọng đọc, nhấn giọng ở những từ ngữ quan trọng, thể hiện đúng cảm xúc trong bài.

	
	- Biết tra từ điển để phục vụ cho việc học tập.
	

	d) Viết
	- Viết rõ ràng, đều nét, đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn.

- Nghe - viết chính tả đoạn thơ, đoạn văn có độ dài 90-110 chữ; tốc độ tối thiểu 60-70 chữ/15 phút.

- Nhớ - viết chính tả đoạn thơ, đoạn văn có độ dài 50-60 chữ; tốc độ tối thiểu 50 chữ/15 phút.
	- Viết đúng theo các quy tắc chính tả đã học; biết tự phát hiện và sửa lỗi chính tả khi viết.

	
	- Biết viết câu đúng ngữ pháp, liên kết các câu thành đoạn, bài.
	

	
	- Lập dàn ý và viết được bài văn viết thư, mẫu đơn từ, văn kể chuyện, văn miêu tả có độ dài khoảng 40 đến 50 chữ.
	- Viết được những đoạn văn, bài văn viết thư, mẫu đơn từ, kể chuyện, miêu tả ngắn về đồ vật, cây cối, con vật theo dàn ý. Thể hiện được cảm nghĩ của bản thân qua bài viết.

- Biết kiểm tra, rà soát lại bài viết về nội dung, cách diễn đạt, cách trình bày.


V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Giới thiệu chương trình

- Chương trình được biên soạn và ban hành theo Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học là chương trình dạy học tiếng dân tộc thiểu số dành cho môn học tự chọn, áp dụng đối với học sinh dân tộc Thái ở Việt Nam có nhu cầu học tiếng Thái. Chương trình được biên soạn nhằm đáp ứng nguyện vọng của học sinh dân tộc Thái đang học ở cấp tiểu học. Chương trình được xây dựng trên tinh thần tinh giản, thiết thực có tính thực hành cao.

- Chương trình dạy theo bộ chữ Thái cổ truyền của dân tộc Thái, được cộng đồng dân tộc Thái sử dụng qua nhiều thế hệ, được phê duyệt tại Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê chuẩn bộ chữ Thái sử dụng trong công tác dạy chữ dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Chương trình lựa chọn phương ngữ Thái Đen làm chuẩn ngữ âm. Đối với phương ngữ Thái Trắng, chương trình bổ sung thêm 4 cặp phụ âm của tiếng Thái Trắng để đảm bảo khả năng ghi âm tiếng Thái các vùng khác nhau. Đối với các ký tự vay mượn thực hiện như sau:

+ Chương trình sử dụng chữ số Ả Rập (0, 1, 2, 3...), chữ số La mã (I, II, III,...);

+ Chương trình sử dụng bộ dấu câu của tiếng Việt để thuận lợi cho việc tạo lập văn bản. Bộ dấu câu gồm: dấu chấm (.), dấu phảy (,), dấu chấm hỏi (?), dấu chấm phảy (;), dấu chấm than (!), dấu hai chấm (:), dấu ba chấm (...), dấu ngoặc đơn ( ), dấu ngoặc kép (" "), dấu gạch ngang (-), … Chức năng của các dấu được sử dụng như trong tiếng Việt.
2. Định hướng xây dựng chương trình

- Đảm bảo phù hợp về mục tiêu giáo dục cấp tiểu học. Đảm bảo phù hợp về mục tiêu giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Thái trong môi trường đa dạng văn hóa ở Việt Nam;

- Đảm bảo dạy tiếng Thái cho học sinh dân tộc Thái là dạy tiếng mẹ đẻ cho người bản ngữ. Chương trình dựa trên nền tảng ngôn ngữ cơ bản của học sinh để xây dựng hệ thống kiến thức, kỹ năng và tổ chức các hoạt động giao tiếp ngôn ngữ. Thông qua các bài học, môn Tiếng Thái tạo ra môi trường giao tiếp ngôn ngữ có chọn lọc để trang bị kiến thức ngôn ngữ và phát triển các kỹ năng sử dụng tiếng Thái cho học sinh;

- Đảm bảo nội dung chương trình được xây dựng và phát triển trên cơ sở hệ thống chủ đề, chủ điểm phù hợp với nhận thức, tâm lý và điều kiện sinh hoạt, học tập của học sinh dân tộc Thái;

- Đảm bảo tích hợp kiến thức, kỹ năng của các môn học trong cấp học. Tích hợp theo chiều ngang hệ thống kiến thức, kỹ năng về ngôn ngữ, văn hóa mà chương trình các môn văn hóa khác cùng lớp, cùng cấp (cấp tiểu học) đã giải quyết, đặc biệt là môn Tiếng Việt. Tích hợp theo chiều dọc kiến thức theo chủ đề, chủ điểm được thiết kế lặp lại, có mở rộng qua các năm học theo hướng đồng tâm nhằm củng cố và nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Thái của học sinh;

- Đảm bảo tính linh hoạt và mềm dẻo của chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu và điều kiện dạy và học tiếng Thái giữa các địa phương khác nhau ở Việt Nam.

3. Cấu trúc chương trình

a) Chương trình cơ cấu thành 3 năm học, giải quyết kiến thức, kĩ năng theo các mức độ khác nhau. Cụ thể như sau:

- Năm thứ nhất: đạt yêu cầu biết nghe, nói vững chắc; biết đọc, viết cơ bản.

- Năm thứ hai: đạt yêu cầu biết nghe, nói thành thạo; biết đọc, viết vững chắc.

- Năm thứ ba: đạt yêu cầu biết đọc, biết viết thành thạo.

b) Chương trình cung cấp kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ thông qua hệ thống đơn vị bài học phân chia theo các phân môn Học vần, Tập đọc, Kể chuyện, Tập viết, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn. Mỗi đơn vị bài học gồm các phần: rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết), triển khai nội dung kiến thức, vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực hành giao tiếp.

c) Ngữ liệu được xây dựng theo các chủ điểm: bản thân, gia đình, trường học, thiên nhiên, đất nước, văn hóa dân tộc. Ngữ liệu phù hợp với tâm lý, nhận thức của học sinh dân tộc Thái. Nguồn ngữ liệu chủ yếu được lấy từ ngôn ngữ thông dụng, văn học dân gian (sử thi, truyện cổ, ca dao, dân ca,...) và văn học viết của người Thái phản ánh đời sống, con người, văn hóa của dân tộc Thái. Ngoài ra, nguồn ngữ liệu còn được lấy từ một số văn bản có giá trị đặc sắc về văn học, văn hóa của các dân tộc khác trên đất nước Việt Nam.

d) Chương trình là cơ sở để biên soạn sách giáo khoa, sách giáo viên tiếng Thái cấp tiểu học. Ngôn ngữ dùng để biên soạn sách giáo khoa là tiếng Thái, chữ Thái (font ThaiVietNamchuan). Ngôn ngữ biên soạn sách giáo viên là tiếng Việt, chữ Quốc ngữ và tiếng Thái, chữ Thái (font ThaiVietNamchuan).

4. Phương pháp dạy học

a) Chương trình coi trọng các phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng môn học, độ tuổi học sinh, đặc điểm văn hóa dân tộc. Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy tiếng mẹ đẻ, như: thực hành giao tiếp, rèn luyện theo mẫu, đóng vai, phân tích ngôn ngữ, so sánh ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, thảo luận, trò chơi học tập,...; tổ chức theo các hình thức hoạt động cá nhân, theo cặp, theo nhóm để phát huy tính tích cực của học sinh, tăng cường sự tham gia hoạt động của học sinh. Chú trọng các hoạt động ngoại khóa ở cộng đồng.

b) Đổi mới phương pháp dạy học gắn liền với đổi mới phương tiện và thiết bị dạy học. Giáo viên tích cực làm đồ dùng dạy học bằng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để nâng cao chất lượng giờ dạy.

5. Đánh giá kết quả học tập

a) Kết quả học tập của học sinh được kiểm tra, đánh giá theo quy định.

b) Học sinh hoàn thành Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học, có kết quả kiểm tra cuối cùng đạt điểm 5 trở lên được cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định.

6. Điều kiện thực hiện chương trình

a) Cơ sở giáo dục có khả năng bố trí thời gian thực hiện Chương trình môn tiếng Thái theo thiết kế của chương trình là 140 tiết/năm học và hoàn thành chương trình ở cấp tiểu học trong 3 năm học là 420 tiết.

b) Cơ sở giáo dục có giáo viên tiếng Thái đạt chuẩn trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

c) Cán bộ quản lý và giáo viên tiếng Thái được tham gia các khóa bồi dưỡng về chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học tiếng Thái.

d) Cơ sở giáo dục có đủ cơ sở vật chất trường lớp (phòng học, bàn, ghế,...), sách giáo khoa, sách giáo viên, thiết bị dạy học môn Tiếng Thái theo quy định.
